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1 23212511789 Nguyễn Mạnh Cường K23KKT2 Kế Toán 9 3,85 Xuất Sắc Xuất Sắc 5.000.000

2 2221615496 Phạm Phước Nam K22XDD Xây Dựng 8,59 3,70 Xuất Sắc Tốt 5.000.000

3 2021624259 Thân Nguyễn Nhật Hoàng K20XDC Xây Dựng 8,08 3,56 Giỏi Xuất Sắc 5.000.000

4 2121616765 Nguyễn Ngọc Lâm K21XDD Xây Dựng 8,08 3,54 Giỏi Xuất Sắc 5.000.000

5 2321612747 Đặng Quang Huy K23XDD Xây Dựng 8,17 3,51 Giỏi Tốt 5.000.000

6 2220316330 Lê Thị Ngọc Tuyết K22NAB Ngoại Ngữ 7,83 3,36 Giỏi Tốt 5.000.000

7 2321122511 Phan Tuấn Anh K23TPM CNTT 9 3,90  Xuất Sắc Xuất Sắc 5.000.000

8 2121514921 Nguyễn Văn Quang Nhật K21YDD5 Điều Dưỡng 8.58 3.78 Xuất Sắc Xuất Sắc 5.000.000

9 2120217905 Đoàn Thị Thu Hà K21EVT Điện - Điện tử 7,80 3,40  Giỏi Xuất sắc 5.000.000

10 2220277875 Nguyễn Thị Tố Uyên K22PSUQTH1 ĐTQT 8,71 3,84 Xuất sắc Xuất Sắc 5.000.000

11 2020636715 Dương Thị Thùy Linh K20KMT Môi Trường 8,77 3,82 Xuất Sắc Xuất Sắc 5.000.000

12 2021526361 Nguyễn Huy Hoàng K20YDH Dược 9,00 3,90 Xuất Sắc Xuất Sắc 5.000.000

13 2220716706 Đặng Thị Thu Hiền K22PSUDLK 1 Du Lịch 8,48 3,77 Xuất sắc Xuất Sắc 5.000.000

14 23208612023 Nguyễn Thị Hải Vy K23VLK4 Luật 8,93 3,87  Xuất Sắc Tốt 5.000.000

15 2320663447 Ngô Thị Hồng Lĩnh K23QTH2 QTKD 8,89 3,91 Xuất Sắc Xuất Sắc 5.000.000

16 2321434183 Lại Hoàng Khánh Châu K23ADH Kiến Trúc 8,96 3,89 Xuất Sắc Tốt 5.000.000

17 2220435828 Huỳnh Thị Thu Mơ K22ADH Kiến Trúc 8,51 3,8 Xuất Sắc Xuất Sắc 5.000.000

18 23204310535 Bùi Trịnh Minh Thư K23ADH Kiến Trúc 7,71 3,22 Khá Xuất Sắc 5.000.000
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19 23203410217 Phạm Thị Phượng Loan K23VHD Luật 8,50 3,79 Xuất Sắc Tốt 5.000.000

20 2320538591 Nguyễn Thị Ngọc Huyền K23YDK1 Y 8,86 3,87 Xuất Sắc Xuất Sắc 5.000.000

Tổng số : 20 sinh viên 100.000.000

Số tiền bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12  năm 2018
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